
         UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

            TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ 

 
            Số: 445/TTr-THCS 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tân Phú, ngày 26  tháng 8 năm 2024 
                                              
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng tổng kết (công trạng) năm học 2023-2024 

 

     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài; 

- Phòng Nội vụ thành phố Đồng Xoài. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Tân 

Phú ngày 26/8/2024 về việc khen thưởng tổng kết (khen thưởng công trạng) năm 

học 2023-2024. 

Trường THCS Tân Phú kính đề nghị đề nghị UBND thành phố, Phòng Nội 

vụ thành phố xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng tổng kết năm học 

2023-2024, cụ thể có danh sách kèm theo. 

Trường THCS Tân Phú kính đề nghị UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành 

phố quan tâm xem xét. 

(Gửi kèm Tờ trình này Danh sách đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội 

đồng TĐ-KT; Báo cáo thành tích; hồ sơ minh chứng có liên quan)./. 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG  

- Như trên; 

- Chi bộ Trường THCS Tân Phú; 

- BGH, BCH Công đoàn Trường THCS Tân Phú; 

- Hội đồng TĐ-KT Trường THCS Tân Phú; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

TRƯỜNG THCS Tân Phú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  Hạnh phúc 

 

Tân Phú, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH 

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2023-2024 
 

          

       Kính gửi: 

      - Ủy ban nhân dân thành phố; 

                         - Phòng Nội vụ thành phố. 

 

Ghi chú: Công nhận danh hiệu LDTT thì không đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, không đề nghị 

công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở và ngược lại. 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

Đơn vị công tác 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 

Năm học 2023-2024 

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu LĐTT 

được quy định tại khoản 1 Điều 

24 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 và đạt tiêu chuẩn 

được quy định tại khoản 1 Điều 

10 Quy định số 15 về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh 

Thông báo đánh giá, số, ngày, 

tháng, năm 

1 

Nguyễn Thị Thúy 

Hồng 

 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 344/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

2 
Lữ Văn Côi 

 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 345/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

3 
Vũ Thị Huế 

 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 323/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 
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4 Đỗ Văn Khoát 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 365/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

5 

 
Nguyễn Thị Lê 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 368/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của trường THCS Tân 

Phú 

6 Nguyễn Đức Hưng 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 333/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

7 

 
Hoàng Thị Hương 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 380/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

8 Lê Đình Quyết 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 343/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

9 Trần Sĩ Trinh 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 282/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

10 Nguyễn Văn Thiện 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 364/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

11 Trần Thị Lan 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 324/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

12 
Trần Thị Xuân Hồng 

 
Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 375/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

13 
Lê Thị Hồng Nguyên 

Nhân viên Kế toán 

Trường THCS Tân 

Phú 

HTT x 

Thông báo số 388/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

14 
Vũ Đức Tuấn 

Nhân viên Bảo vệ 

Trường THCS Tân 

Phú 

HTT x 

Thông báo số 385/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

15 
Lê Thế Mạnh 

Nhân viên Bảo vệ 

Trường THCS Tân 

Phú 

HTT x 

Thông báo số 389/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 
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16 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhân viên tạp vụ 

Trường THCS Tân 

Phú 

HTT x 

Thông báo số 386/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

17 
Phan Thị Tân 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 386/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

18 
Nguyễn Thị Niên 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 335/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

19 
Giang Thị Mua 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTXS x 

Thông báo số 330/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

20 
Lê Thị Thảo 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 
HTT x 

Thông báo số 371/TB-THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Hoàng 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tuyên 
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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

       TRƯỜNG THCS Tân Phú  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  Hạnh phúc 

 

Tân Phú, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH 

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2023-2024 
 

                   Kính gửi: 

      - Ủy ban nhân dân thành phố; 

                         - Phòng Nội vụ thành phố. 

 
* Ghi chú: Có 02 trường hợp để công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; đơn vị đề nghị trường hợp nào thì đánh dấu x vào 02 ô 

tương ứng. 

1. CSTĐ cơ sở = (1) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu LĐTT + (2) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chưa sử dụng để khen thưởng).  

2. CSTĐ cơ sở = (1) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu LĐTT + (3) Sáng kiến được UBND thành phố công nhận (chưa sử dụng để khen thưởng).  
 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

Đơn vị công tác 

Kết quả 

đánh 

giá, xếp 

loại năm 

học 

2023-

2024 

Đạt tiêu chuẩn 

danh hiệu LĐTT 

được quy định tại 

khoản 1 Điều 24 

Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022 và đạt tiêu 

chuẩn được quy 

định tại khoản 1 

Điều 9 Quy định 

về công tác thi 

đua, khen thưởng 

trên địa bàn 

thành phố 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(chưa sử 

dụng để 

khen 

thưởng) 

 

Năm học 

2023-

2024 

 

 

 

Có sáng 

kiến được 

UBND 

thành phố 

công nhận 

(chưa sử 

dụng để 

khen 

thưởng) 
 

Năm học 

2023-2024 

 

 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

bằng 

phiếu 

kín của 

Hội 

đồng 

TĐ-KT 

trường 

(đạt từ 

80% 
trở lên) 

Thông báo đánh giá; tên sáng kiến 

được công nhận tại Quyết định số, 

ngày, tháng, năm 
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Năm học 2023-

2024 

 

 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

1 
Nguyễn 

Viết Tuyên 

Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 
Quyết định số 2668 của UBND thành 

phố Đồng Xoài ngày 26/8/2024 

2 

Đỗ Thị Mai 

Phó hiệu 

trưởngTrường 

THCS Tân Phú 

HTXS x x  100% 
Quyết định số 2668 của UBND thành 

phố Đồng Xoài ngày 26/8/2024 

3 

Lê Thị 

Thuỳ 

Hương 

Phó hiệu 

trưởngTrường 

THCS Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Phương pháp giúp học sinh THCS có 

hướng chọn môn học phù hợp với năng 

lực và định hướng nghề nghiệp trong 

chương trình GDPT 2018 trước khi vào 

lớp 10 được UBND thành phố công 

nhận tại Quyết định số 269/QĐ-

UBND ngày 14/08/2024 

4 
Ngô Thị 

Lưu 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 346/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

5 
Nguyễn Thị 

Trang 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 300/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

6 
Nguyễn Thị 

Lý 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 358/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

7 
Nguyễn Thị 

Hoa  

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 293/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

8 
Nguyễn Thị 

Phiến 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 347/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 
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9 
Lê Đình 

Vĩnh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 359/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

10 
Lưu Thị 

Phương 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 287/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

11 
Tống Thị 

Thúy 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 350/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

12 
Trương Thị 

Quyên 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 313/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

13 
Nguyễn 

Văn Tường 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x  x 100% 

Dạy học tiết luyện tập, ôn tập bằng cách 
phát triển một bài toán mở đầu được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND 
ngày14/08/2024 

14 
Phạm Thị 

Bích Liên 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 334/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

15 

 

Vũ Thị 

Ngọc 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 351 /TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

16 

Phan Thị 

Kim 

Thương 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 319 /TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

17 
Bùi Thị 

Minh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 327/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

18 
Trần Thị 

Hoài Diệu 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x  x 100% 

Phương pháp giảng dạy bồi dưỡng học 
sinh giỏi môn hoá học 9 được UBND 
thành phố công nhận tại Quyết định 
số 269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 
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19 
Trần Thị 

Hạnh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 283/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

20 
Nguyễn 

Vân Nhi 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x  x 100% 

Khởi động tích cực trong dạy học môn 

Khoa Học Tự Nhiên 7 được UBND 

thành phố công nhận tại Quyết định số 

269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

21 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

 

Thông báo số 285 /TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

22 

 

Lê Thị 

Xuyên 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 307/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

23 
Vũ Thị 

Thanh Huế 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x  x 100% 

Hướng dẫn học sinh dùng máy tính cầm 
tay hỗ trợ làm một số dạng Toán 9 được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

24 
Phan Thị 

Hoàng Mùi 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 286/TB- THCS ngày 

01/06/2024 của Trường THCS Tân 

Phú 

25 
Phạm Thị 

Thanh Thuỷ 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Tư vấn tâm lí học sinh THCS trong công 

tác chủ nhiệm lớp được UBND thành 

phố công nhận tại Quyết định số 

269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

26 
Vũ Thị 

Hương 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Rèn kĩ năng làm văn nghị luận xã hội 
trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn 
Ngữ Văn 9 được UBND thành phố 
công nhận tại Quyết định số 269/QĐ-
UBND ngày 14/08/2024 

27 
Đinh Thị 

Nụ 

Giáo viên 

Trường THCS 
HTT x  x 100% 

Phương pháp ghi nhớ và ứng dụng 

bảng phiên âm quốc tế IPA 
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Tân Phú (International Phonetic Alphabet) vào 

việc phát âm từvựng hiệu quả trong 

Tiếng Anh được UBND thành phố 

công nhận tại Quyết định số 

269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

28 
Nguyễn Thị 

Ngân 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Phương pháp giải bài tập di truyền bồi 
dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 
được UBND thành phố công nhận tại 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

29 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ sơ 
đồ mạch điện trong môn Công nghệ 9 
được UBND thành phố công nhận tại 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

30 

Đỗ Thị 

Thúy 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Rèn kĩ năng nhận diện và ứng phó với 
tình huống gây căng thẳng cho học sinh 
trong môn GDCD 7 được UBND thành 
phố công nhận tại Quyết định số 
269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

 

31 

Nguyễn 

Trọng Phúc 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Khai thác dạng toán tìm điều kiện để 
phương trình bậc hai một ẩn có nghiệm 
thỏa một hệ thức không đối xứng trong 
ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, ôn thi 
chuyên, ôn thi học sinh giỏi lớp 9 được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

32 
Lê Thị Ái 

Vân 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Giáo dục tác hại và cách phòng chống 

hút thuốc lá và thuốc lá điện tử cho học 

sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở 

trường THCS Tân Phú được UBND 

thành phố công nhận tại Quyết định 
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số 269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

33 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lợi 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Bảo tồn văn hoá Âm nhạc Bình Phước 
qua nội dung học tập Giáo dục địa 
phương ( GDĐP ) lớp 6 tại Trường 
THCS Tân Phú được UBND thành phố 
công nhận tại Quyết định số 269/QĐ-
UBND ngày 14/08/2024 

34 
Đỗ Thị 

Quyền 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Sử dụng kệ đặt vật mẫu giúp HS nâng 
cao kĩ năng quan sát qua các tiết học vẽ 
theo mẫu môn mĩ thuật 7 được UBND 
thành phố công nhận tại Quyết định 
số 269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 

35 
Phạm Thị 

Toan 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 
Sử dụng phiếu học tập sinh động nhằm 
hỗ trợ và tạo hứng thú cho học sinh khi 
dạy và học phân môn Lịch sử 6. 

36 
Nguyễn Thị 

Nhâm 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Ứng dụng phần mềm Your Homework 
thiết kế trò chơi học tập tạo hứng thú cho 
học sinh trong môn Công nghệ 8 được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

37 

Bùi Đức 

Phượng 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Áp dụng hiệu quả in tranh, hình ảnh trên 

bạt hiflex để Giảng dạy môn giáo dục thể 

chất ở trường trung học cơ sở Tân Phú 

được UBND thành phố công nhận tại 

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 

14/08/2024 

38 
Lê Nữ 

Tường Vy 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Giáo dục tác hại và cách phòng chống 

hút thuốc lá và thuốc lá điện tử cho học 

sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở 

trường THCS Tân Phú được UBND 

thành phố công nhận tại Quyết định 

số 269/QĐ-UBND ngày 14/08/2024 
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39 
Nguyễn Thị 

Minh Thi 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép khi dạy bài 
" Mol và tỉ khối chất khí" môn khoa học 
tự nhiên 8 sách kết nối tri thức được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

40 Bùi Thị Hà 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Những kỹ năng khơi gợi giúp học sinh 
hứng thú khi học môn Ngữ văn 6 được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

41 
Ngô Thùy 

Ninh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Phương pháp giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ 
đặc trưng thể loại thơ bốn chữ, năm chữ 
được UBND thành phố công nhận tại 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

42 

Phạm Thị 

Hồng Sánh 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Cách thức kết nối văn học với thực tiễn 
đời sống trong môn Ngữ văn 6 được 
UBND thành phố công nhận tại Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

43 

Lê Thị Thu 

Trang  

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Hướng dẫn học sinh xây dựng dự án 
"Lớp học em là không gian xanh"được 
UBND thành phố công nhận tại 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

44 

Vũ Thị 

Ngọc Ánh 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x x  100% 
Thông báo số 291 /TB- THCS ngày 
01/06/2024 của Trường THCS Tân 
Phú 

45 
Đinh Quốc 

Lập 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTT x  x 100% 

Hướng dẫn học sinh xây dựng dự án 
"Lớp học em là không gian xanh" được 
UBND thành phố công nhận tại 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 
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46 

Bùi Thị 

Nương 

 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú 

HTXS x x  100% 

Thông báo số 115/TB- THCS ngày 

28/05/2024 của Trường THCS Tân 

Thành 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Hoàng 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tuyên 
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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 
TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  Hạnh phúc 

 

Tân Phú, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

 

DANH SÁCH 

Về việc đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, năm học 2023-2024 
 

          

       Kính gửi: 

      - Ủy ban nhân dân thành phố; 

                         - Phòng Nội vụ thành phố. 

 

 

* Ghi chú: đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố thì không đề nghị tặng danh hiệu LĐTT, danh hiệu 

CSTĐ cơ sở, Bằng khen UBND tỉnh. 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

Đơn vị công tác 

Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 

a, khoản 1 Điều 17 Quy định số 

15 về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh 

Ghi chú 

1 Đỗ Thị Chuyên Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

2 Bùi Thị  Huyên Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

3 Hoàng Thị  Thu Thương Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

4 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  
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5 Nguyễn Thị Phương Hằng Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

6 Hà Thị Thơm Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

 

7 

Nguyễn Đăng Dung 

 
Giáo viên Trường THCS Tân Phú x 

 

8 Hoàng Thị Lan Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

9 Cao Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

10 Tiền Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

11 Lê Thị Ba Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

12 Lê Thị Thùy Dinh Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

13 Hồ Thị Nga Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

14 Lê Thị  Thanh Thơm Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

15 Trần Thị Thanh Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

16 Phạm Văn Diễn Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

17 Lưu Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

 

18 

Lê Ngọc  Hoàng 

 
Giáo viên Trường THCS Tân Phú x 

 

19 
Trịnh Thị Dung 

 
Giáo viên Trường THCS Tân Phú x 

 

20 
Nguyễn Thị Kiều Trang 

 
Giáo viên Trường THCS Tân Phú x 

 

21 Vũ Xuân Lộc Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

22 Phạm Thị Hồng Phượng Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

23 Văn Thị Trang Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

24 Nguyễn Hữu Huyên Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

25 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

26 Nguyễn Thị Tuyết Loan Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

27 Nguyễn Văn Phông Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

28 Trần Văn Tùng Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

29 Trần Thị Châu Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

30 Đỗ Đình Hoàng Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  
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31 Lê Quang Cường Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

32 
Hoàng Thị Hoa 

 
Giáo viên Trường THCS Tân Phú x 

 

33 Hà Thị Minh Phương Giáo viên Trường THCS Tân Phú x  

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Hoàng 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tuyên 
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DANH SÁCH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2023-2024 
 

          

       Kính gửi: 

      - Ủy ban nhân dân thành phố; 

                         - Phòng Nội vụ thành phố. 

 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

Đơn vị công tác 
Năm 

học 

Kết 

quả 

đánh 

giá, 

xếp 

loại 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Liệt kê các Quyết định công nhân 

danh hiệu CSTĐ cơ sở; các Quyết 

định công nhận sáng kiến; các 

Thông báo đánh giá 

(nếu năm học đó có 02 sáng kiến 

trở lên thì ghi tên sáng kiến đề 

nghị tặng Bằng khen lần này) 

Có 02 lần 

liên tục được 

công nhận 

danh hiệu 

CSTĐ cơ sở 

(chưa sử 

dụng để khen 

thưởng) 

Trong thời 

gian đó có 02 

sáng kiến 

được Chủ tịch 

UBND thành 

phố công 

nhận và áp 

dụng hiệu quả 

trong phạm vi 

thành phố và 

các sáng kiến 

này chưa sử 

dụng để khen 

thưởng 

Có 

liên 

tục từ 

02 

năm 

trở 

lên 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệm 

vụ 

Trong thời 

gian đó có 

02 sáng kiến 

được Chủ 

tịch UBND 

thành phố 

công nhận và 

áp dụng hiệu 

quả trong 

phạm vi 

thành phố và 

các sáng 

kiến này 

chưa sử dụng 

để khen 

thưởng 

1 
Giang Thị 

Mua 

Giáo viên Trường 

THCS Tân Phú 

2022-

2023 
HTXS   x x 

1. Sáng kiến “Phương pháp 

giúp học sinh lớp 8 học tốt 

phần văn thuyết minh một đồ 

vật trong đời sống” được 

UBND thành phố công nhận 

tại Quyết định số 974/QĐ-
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UBND ngày 12/05/2003 

 

2023-

2024 
HTXS   x x 

1. Sáng kiến “Tổ chức các hoạt 
động trải nghiệm sáng tạo nhằm 
giáo dục kỹ năng sống cho học 
sinh trong tiết sinh hoạt lớp.” 
được UBND thành phố công 
nhận tại Quyết định số 
269/QĐ-UBND ngày 
14/08/2024 

 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Hoàng 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Nguyễn Viết Tuyên 

  

 

 

 

 

 

 


